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Pathway Academy - Ngôi trường hạnh phúc 

NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2025 – 2026 

KHỐI 1 

Môn học Nội dung 

Môn Toán 

Số tự nhiên 

- Đếm, đọc, viết các số trong phạm vi 100 

- So sánh, sắp xếp các số trong phạm vi 100 

Các phép tính với số tự nhiên 

- Phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 

- Tính toán trong trường hợp có 2 dấu phép tính cộng, trừ 

- Tính nhẩm các số trong phạm vi 100 

Viết các phép tính và câu trả lời phù hợp với bài toán có lời văn  

Đo lường 

- Xem giờ đúng trên đồng hồ 

- Nhận biết đơn vị đo độ dài: cm; đọc và viết số đo độ dài trong 

phạm vi 100 

- Tên gọi, thứ tự các ngày trong tuần, một tuần có 7 ngày 

- Xem thứ, ngày; xác định hôm qua, hôm nay, ngày mai dựa vào lịch 

Môn  

Tiếng Việt 

Viết 

- Nghe viết: Độ dài khoảng 30 – 35 chữ. 

- Thực hiện một số dạng bài tập chính tả: điền âm - vần để hoàn 

thành từ, sắp xếp từ thành câu, chọn từ đúng, viết câu theo hình gợi ý, … 

Đọc thành tiếng: Luyện đọc trơn to và rõ ràng văn bản (tốc độ đọc 40 – 

60 tiếng/phút), trả lời câu hỏi liên quan đến văn bản vừa đọc. 

Đọc hiểu: Học sinh tự đọc thầm bài để thực hiện các bài tập trắc nghiệm 

và trả lời câu hỏi tương tự những dạng bài trong vở bài tập về nhà. 

Văn bản văn học: 

- Truyện hoặc kịch bản hoặc miêu tả khoảng 90 – 130 tiếng 

-     Thơ khoảng 50 – 70 tiếng 

- Thông tin khoảng 90 tiếng 
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Pathway Academy - Ngôi trường hạnh phúc 

❖ Lịch kiểm tra các môn: 

NGÀY  KHỐI 1-2-3  KHỐI 4  

 13/4 – 23/4  Thi các môn Kỹ năng, Tiếng Anh (S), Tin học theo TKB 

  
  22/4  

Công nghệ/ Makerspace K3 

(40 phút) 

08:40 – 9:20 

Công nghệ/ Makerspace K4 

(40 phút) 

9:45 – 10:25 

  
  
   5/5  

Tiếng Anh K1 (W-L-R) 
(40 phút) 

08:00 – 8:40 

Tiếng Anh K2 (W-L-R) 
(40 phút) 

09:45 – 10:25 

Khoa học K4 

(40 phút) 

08:40 – 9:20 

   
  

   6/5  

 

Tiếng Anh K3 (W-L-R)  
(40 phút)  

    08:00 – 8:40  

    Lịch sử và Địa lý K4  
(40 phút)  

08:40 – 9:20  

    Tiếng Anh K4 (W-L-R)  
(40 phút)  

09:45 – 10:25  

    
  

   7/5  

Toán K1,2,3  
(40 phút)  

08:00 – 8:40  

            Đọc thành tiếng K1,2,3  
09:45  

   Đọc thành tiếng K4  
08:00  

Toán K4 

(40 phút)  

09:45 – 10:25  

  
  

   8/5  

Đọc hiểu  
(30 phút)  

08:00 – 8:30  

Viết  
(40 phút)  

09:30 – 10:10  

Đọc hiểu  
(30 phút)  

08:40 – 9:10  

Viết  
(40 phút)  

10:20 – 11:00  

 


